Bản vũ khí và vật liệu nổ quy định tại Mẫu số 36 Nghị định số 58/2017/NĐ-CP 

ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật 
Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải

BẢN KHAI VŨ KHÍ VÀ VẬT LIỆU NỔ

DECLARATION OF ARMS AND EXPLOSIVE MATERIALS

Trang số:

Page number:
	Tên tàu: 

Name of ship

Quốc tịch tàu: 

Flag State of ship

Tên thuyền trưởng: 

Master’s name
	Số IMO

IMO number

Hô hiệu: 

Call sign

Đại lý tàu biển 

Shipping agent


	Thứ tự
Order
	Loại vũ khí và vật liệu 
Kind and description of arm and explosive material
	Số lượng
Quantity
	Tên và số hiệu
Mask and number
	Nơi cất giữ, bảo quản
Stored place

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Chữ ký đại lý 

Agent’s signature

Địa điểm, thời gian 

Place and date
	Chữ ký thuyền trưởng: 

Master’s signature

Địa điểm, thời gian 

Place and date


)
